
Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THEO “CƠ CHẾ LUỒNG XANH”  ĐỐI VỚI THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

STT Mã TTHC 
Tên 

TTHC 

Thời gian giải quyết TTHC theo Nghị 

quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 

của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, 

đơn giản hóa TTHC 

Thời gian giải quyết TTHC cắt giảm theo 

Quyết định 2036/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 

của UBND thành phố theo Nghị quyết số 

19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ 

Thời gian sau cắt giảm  

theo “ cơ chế luồng xanh” 

 

Tỷ lệ cắt 

giảm 

1 1.012427 Thành lập, 

mở rộng 

cụm công 

nghiệp 

Bốn mươi ba (43) ngày làm việc kể từ 

khi nhận được hồ sơ hợp lệ 

 

1. UBND cấp xã: 18 ngày làm việc 

(Trong đó: 03 ngày làm việc ra thông 

báo kể từ ngày nhận được hồ sơ của 

doanh nghiệp; Thông báo 10 ngày  làm 

việc nhận hồ sơ; 05 ngày  làm việc 

UBND cấp xã lập hồ sơ gửi về Sở Công 

Thương. 

 

2. Sở Công Thương; 20 ngày làm việc 

3. UBND thành phố: 05 ngày làm việc 

 

 

Ba mươi ngày (30) ngày làm việc kể từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

 

1. UBND cấp xã: 14 ngày làm việc  

(Trong đó: 1,5 ngày làm việc ra thông báo 

kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh 

nghiệp; Thông báo 10 ngày  làm việc nhận 

hồ sơ; 2,5 ngày  làm việc UBND cấp xã lập 

hồ sơ gửi về Sở Công Thương. 

 

 

2. Sở Công Thương; 13,5 ngày làm việc 

3. UBND thành phố: 2,5 ngày làm việc 

Hai mươi chín (29) ngày làm việc 

kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ 

 

1. UBND cấp xã: 14 ngày làm việc 

(Trong đó: 1,5 ngày làm việc ra 

thông báo kể từ ngày nhận được hồ 

sơ của doanh nghiệp; Thông báo 10 

ngày làm việc nhận hồ sơ; 2,5 ngày 

làm việc UBND cấp xã lập hồ sơ gửi 

về Sở Công Thương. 

 

2. Sở Công Thương; 12,5 ngày làm việc 

3. UBND thành phố: 2,5 ngày làm việc 

32,56% 
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